Phụ lục 1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, SƠ CHẾ RAU, QUẢ AN TOÀN
Kính gởi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang

1. Tên nhà sản xuất:……………………………………………………
2. Địa chỉ:……………………………………………………………...

Điện thoại:………….. Fax:………….. Email:……………………….

3. Quyết định thành lập hoặc giấy phép kinh doanh (nếu có):
4. Đăng ký được cấp Giấy chứng nhận
Sau khi nghiên cứu Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả an toàn, đặc biệt điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả, liên hệ với điều kiện cụ thể, chúng tôi xin đăng ký được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn:

- Diện tích sản xuất rau, quả an toàn đăng ký:……ha (hoặc quy mô sản xuất:…….. kg/đơn vị thời gian);

- Chủng loại rau, quả an toàn đăng ký:……………. (quy mô diện tích hoặc quy mô sản xuất:………. kg/đơn vị thời gian của từng chủng loại);

- Địa điểm: ấp……….. xã (phường)……… huyện (thành phố)………….

- Bản kê điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn (kèm theo);

5. Chúng tôi cam kết thực hiện đúng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả an toàn.

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn./.








Đại diện của nhà sản xuất
Phụ lục 2
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BẢN KÊ KHAI

ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, SƠ CHẾ, CHẾ BIẾN RAU, QUẢ AN TOÀN
1. Tên nhà sản xuất:……………………………………………………

2. Địa chỉ:……………………………………………………………...

Điện thoại:………….. Fax:………….. Email:……………………….

3. Điều kiện sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả an toàn
3.1. Nhân lực:
Danh sách cán bộ kỹ thuật
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn
	Thời gian công tác
	Ghi chú

	
	
	
	
	


Danh sách hộ gia đình sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả an toàn
	TT
	Họ và tên
	DT đất trồng (ha)
	Chứng chỉ tập huấn
	Ghi chú

	
	
	
	
	


3.2. Đất trồng:

- Diện tích sản xuất rau, quả an toàn đăng ký:…………. ha (hoặc quy mô sản xuất……… kg/đơn vị thời gian);

- Địa điểm: ấp ………… xã (phường)………. Huyện (thành phố)…………..

- Bản đồ giải thửa hoặc sơ đồ khu vực sản xuất;

- Kết quả phân tích đất theo Phụ lục 3 của Quy trình này (nếu có);
- Khu vực sản xuất, sơ chế, chế biến cách lý các nguồn gây ô nhiễm …….m

3.3. Nguồn nước tưới:
- Nguồn nước tưới cho cây rau, quả, chè (sông, ao hồ, nước ngầm,):………

- Kết quả phân tích nước tưới theo Phụ lục 4 của quy trình này (nếu có).
3.4. Quy trình sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả an toàn:
- Các loại rau, quả đăng ký sản xuất:………………………………………….

- Các quy trình sản xuất sơ chế rau, quả an toàn theo GAP (VietGAP,….)

3.5. Điều kiện sơ chế, chế biến rau, quả an toàn:

- Diện tích khu sơ chế……….... m2, loại nhà:……………………..
- Diện tích kho bảo quản:……..m2, tình trạng kỹ thuật:……………………...

- Điều kiện bao gói sản phẩm:………………………………………………..

- Quy trình sơ chế rau, quả an toàn theo GAP (VietGAP,…) cho loại rau, quả an toàn.
Chúng tôi cam kết các thông tin trong bản kê khai là đúng sự thật./.






    ………, ngày … tháng…. năm……








Đại diện của nhà sản xuất
Phụ lục 3
Mức giới hạn tối đa cho phép của một số kim loại năng trong đất
(Ban hành kèm theo Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

	TT
	Nguyên tố
	Mức giới hạn tối đa cho phép (mg/kg đất khô)
	Phương pháp thử*

	1
	Arsen (As)
	12
	TCVN 6649:2000

(ISO11466:1995)

TCVN 6496:1999

(ISO11047:1995)

	2
	Cadimi (Cd)
	2
	

	3
	Chì (Pb)
	70
	

	4
	Đồng (Cu)
	50
	

	5
	Kẽm (Zn)
	200
	


* có thể sử dụng phương pháp thử khác có độ chính xác tương đương.
Phụ lục 4

Mức giới hạn tối đa cho phép của một số kim loại nặng trong nước tưới

(Ban hành kèm theo Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

	TT
	Nguyên tố
	Mức giới hạn tối đa cho phép (mg/lít)
	Phương pháp thử *

	1
	Thủy ngân (Hg)
	0,001
	TCVN 5941:1995

	2
	Cadimi (Cd)
	0,01
	TCVN 665:2000

	3
	Arsen (As)
	0,1
	TCVN 665:2000

	4
	Chì (Pb)
	0,1
	TCVN 665:2000


* có thể sử dụng phương pháp thử khác có độ chính xác tương đương.
Phụ lục 5
Mẫu Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn
GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, SƠ CHẾ RAU, QUẢ AN TOÀN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Số:………./CN-SNN&PTNT

CHỨNG NHẬN
Tổ chức/ cá nhân:……………………………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………

Địa điểm sản xuất:………………………………………………………………………………….

Tên sản phẩm:………………………………………………………………………………………

Diện tích sản xuất:………………………………………………………………………………….

Sản lượng dự kiến:…………………………………………………………………………………

Đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn theo Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả an toàn.
Giấy chứng nhận có giá trị đến ngày:…………………………………………………………….









Mỹ Tho, ngày….. tháng……năm……..










            GIÁM ĐỐC










       (ký tên, đóng dấu)
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